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A. MA TRẬN ĐỀ


	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu/số ý
	Tổng số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	

	Trao đổi chất và chuyển hoá ở sinh vật
	1/2
	12
	3/2
	4
	
1

	
	1
	
	4
	16
	10

	Điểm số
	1,0
	3,0
	2,0
	1,0
	2.0
	
	1.0
	
	6.0
	4.0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10,0 điểm
	10,0 điểm



- Thời gian làm bài: 60 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).
- Cấu trúc: Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm)
- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
B. BẢN ĐẶC TẢ

	
Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	Trao đổi chất và chuyển hóa ở sinh vật (32 tiết)
	4
	16
	
	

	- Vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Quang hợp ở thực vật.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.
- Hô hấp tế bào.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.
- Trao đổi khí ở sinh vật.
- Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
- Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.
- Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.
	Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.
- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp, hô hấp tế bào.
- Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
- Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật; động vật
- Nêu được ý nghĩa của quá trình hô hấp.
	






1





	1


3



3


2


1



2
	






(½)C17

	C12


C1,2, 13


C4,5, 14, 

C15, 16

C9 



C7,8

	
	





Thông hiểu
	-Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
-Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ; thể hiện được hai chiều tổng hợp và phân giải.
- Dựa vào sơ đồ (hoặc mô hình) nêu được thành phần hoá học và cấu trúc, tính chất của nước.
- Mô tả được con đường hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng của cây từ môi trường ngoài vào. 
– Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
	













1


















1
	


1






1









1



1
	













(½)C17
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C3






C6









C11



C10

	
	



Vận dụng 
	
- Vận dụng hiểu biết về các chất dinh dưỡng để chọn loại thực phẩm phù hợp
- Nêu được một số vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào trong thực tiễn (ví dụ: bảo quản hạt cần phơi khô,...). 
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C18





	










	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được những hiểu biết về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở động vật vào thực tiễn (ví dụ về dinh dưỡng và vệ sinh ăn uống, ...).
	
	


1
	


C19
	






C. ĐỀ KIỂM TRA
I.Trắc nghiệm (4 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm 
A. khí oxygen và glucose.	
B. glucose và nước.
C. khí carbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng.  
D. khí carbon dioxide và nước.
Câu 2. Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào sau đây?
A. Lục lạp		B. Ti thể		C. Không bào	D. Ribosome
Câu 3. Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm:
A. Oxi, nước và năng lượng                    B. Nước, đường và năng lượng 
C. Nước, khí cacbonic và đường             D. Khí cacbonic, đường và năng lượng 

Câu 4. Trong quá trình quang hợp ở thực vật, nước đóng vai trò
A. là dung môi hòa tan khí carbon dioxide.  B. là nguyên liệu cho quang hợp.
C. làm tăng tốc độ quá trình quang hợp.      D. làm giảm tốc độ quá trình quang hợp.
Câu 5. Quang hợp diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình là
A. 150C – 250C	B. 200C – 300C	C. 100C – 300C	D. 250C – 350C
Câu 6. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì
A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố quan trọng là oxygen và hydrogen.
B. nước là thành phần chủ yếu của mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.
C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sõng của tế bào.
D. nước là môi trường sống của nhiều loài sinh vật.
Câu 7. Quá trình hô hấp có ý nghĩa: 
A. đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2  trong khí quyển
B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật
C. làm sạch môi trường
D. chuyển hóa gluxit thành CO2 , H2O và năng lượng
Câu 8. Nói về hô hấp tế bào, điều nào sau đây không đúng?
A.Quá trình hô hấp tế bào chủ yếu diễn ra trong nhân tế bào.
B. Đó là quá trình biến đổi các chất hữu cơ thành carbon dioxide, nước và giải phóng năng lượng.
C. Nguyên liệu cho quá trình hô hấp là chất hữu cơ và oxygen.
D.Đó là quá trình chuyển hoá năng lượng rất quan trọng của tế bào.
Câu 9. Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?
A. Oxygen.	B. Carbon dioxide.  C.Chất dinh dưỡng.	D. Vitamin.
Câu 10. Vì sao phải dùng băng giấy đen để che phủ một phần của lá cây trên cả hai mặt? 
A. Để hạn chế sự thoát hơi nước ở lá.
B. Để phần bị che phủ không tiếp xúc với ánh sáng.
C. Để xác định mẫu lá khảo sát thí nghiệm.
D. Giúp lá cây không bám bụi cũng như dễ xác định mẫu thí nghiệm trên cây.
Câu 11. Mô tả đường đi của khí oxygen qua các cơ quan hô hấp của người dựa hình sau:
[image: Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật trang 123, 124, 125, 126, 127 Khoa học tự  nhiên 7 - Chân trời sáng tạo | SGK Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo]
A. Mũi  khí quản  Phổi (Phế nang) 	B.Mũi  Thanh quản  Phổi
C.Mũi  Phổi  Phế nang	D.Phổi  Thanh quản  Phế nang
Câu 12. Quá trình trao đổi chất là:
A. Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
B. Quá trình cơ thể lấy trực tiếp các chất từ môi trường, sử dụng các chất này cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
C. Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể.
D. Quá trình biến đổi các chất trong cơ thể thành năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải các chất thải ra môi trường.
Câu 13. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với
A. sự chuyển hóa của sinh vật.                      B. sự biến đổi các chất.
C. sự trao đổi năng lượng.                             D. sự sống của sinh vật.
Câu 14. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là:
A. nước, hàm lượng carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. nước, hàm lượng carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. nước, hàm lượng khí oxigen, ánh sáng.
D. nước, hàm lượng khí oxigen, nhiệt độ.
Câu 15. Chọn đáp án đúng khi nói về nhu cầu ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng:
A. Các cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, các cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
B. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
C. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.
D. Các cây ưa sáng không cần ánh sáng, cây ưa bóng cần ánh sáng mạnh.
Câu 16. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có
A. nhiệt dung riêng cao.                 B. liên kết hydrogen giữa các phân tử.
C. nhiệt bay hơi cao.                      D. tính phân cực.
II. Tự luận (6,0 điểm)
Câu 17. Quang hợp là gì? Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp? Nêu ảnh hưởng của nước đến quá trình quang hợp của thực vật?
Câu 18.  Để bảo quản nhiều loại rau, củ, quả được lâu, chúng ta không nên rửa chúng trước khi cho vào tủ lạnh. Hãy giải thích tại sao?
Câu 19. Trình bày vai trò của Carbohydrat ( chất bột đường), protein ( chất đạm) đối với cơ thể? Lấy ví dụ thực phẩm chứa chất dinh dưỡng đó?
Câu 20. Cho các yếu tố: thức ăn, khí oxygen, carbon dioxide, nhiệt năng, ATP, chất thải, chất hữu cơ. Hãy xác định những yếu tố mà cơ thể người lấy vào, thải ra và tích lũy trong cơ thể.
B. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM:( 4 điểm ) (Chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	B
	B
	D



	Câu
	Đáp án
	Giải thích đáp án

	1
	C
	Dựa vào đặc điểm nguyên liệu của quá trình quang hợp.

	2
	B
	Dựa vào đặc điểm quá trình hô hấp tế bào.

	3
	C
	Dựa vào đặc điểm quá trình hô hấp tế bào.

	4
	B
	Dựa vào quá trình quang hợp ở thực vật

	5
	B
	Dựa vào đặc điểm quang hợp ở thực vật

	6
	B
	Dựa vào đặc điểm các yếu tố ảnh hưởng của quá trình hô hấp tế bào.

	7
	B
	Ý nghĩa của hô hấp tế bào.

	8
	A
	Dựa vào đặc điểm của quá trình hô hấp tế bào.

	9
	B
	Dựa vào quá trình trao đổi chất được động vật.

	10
	B
	Dựa vào đặc điểm của quá trình quang hợp.

	11
	A
	Dựa vào đặc điểm đường đi của khí oxygen qua các cơ quan hô hấp của người.

	12
	A
	Quá trình trao đổi chất.

	13
	D
	Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng có vai trò quan trọng đối với sinh vật.

	14
	B
	Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp.

	15
	B
	Dựa vào đặc điểm quang hợp.

	16
	D
	Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp



II. TỰ LUẬN ( 6 điểm ): 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	17
(1 điểm)










(1 điểm)
	- Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng, tổng hợp nên các chất hữu cơ từ các chất vô cơ như nước, khí carbon dioxide, đồng thời giải phóng oxygen
- Phương trình tổng quát:

Ánh sáng

Nước + Carbon dioxide                       Chất hữu cơ + Oxygen Diệp lục


	0,5



0,5

	
	Vai trò của nước:
- Nước là nguyên liệu quang hợp ở cây xanh. 
- Cây thiếu hoặc thừa nước sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang 
hợp. 
- Khi cây hấp thụ đủ nước, quá trình quang hợp diễn ra bình 
thường. 
- Khi cây thiếu nước, khí khổng đóng lại, lượng carbon dioxide
 khuếch 
tán vào lá cây giảm dẫn đến quang hợp giảm.

	
0,25
0,25
0,25
0,25

	


18
(2 điểm)
	Giải thích: Việc rửa rau, củ, quả trước khi cho vào tủ lạnh sẽ 
làm tăng độ ẩm dẫn đến kích thích quá trình hô hấp làm chúng 
bị hư hỏng nhanh hơn, đồng thời, độ ẩm tăng sẽ kích thích sự 
phát triển của nấm mốc gây hại. Chỉ nên rửa rau, củ, quả trước
 khi ăn.

	
2,0

	19
(1 điểm)
	- Chất bột đường: Cung cấp năng lượng, cấu tạo nên tế bào và các mô. VD : Gạo, ngô, khoai, sắn…
- Chất đạm: Tham gia cung cấp năng lượng, là nguyên liệu xây dựng tế bào, tham gia điều hoà hoạt động sống, vận chuyển các chất và bảo vệ cơ thể.
VD : Thịt, cá, trứng , sữa….
	0,5


0,5

	20
(1 điểm)
	Những yếu tố mà cơ thể người lấy vào, thải ra và tích lũy trong cơ thể:
- Chất lấy vào: thức ăn, khí oxygen
- Chất thải ra: carbon dioxide, chất thải
- Chất tích lũy: nhiệt năng, chất hữu cơ, ATP 
	

0,25
0,25
0,5


IV. THU BÀI - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ. 	
- GV thu bài, nhận xét giờ kiểm tra.
- Đọc trước bài mới.
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